LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 30
(Từ ngày 12/04/2021 – 16/04/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	88
	Em tập làm hướng dẫn viên du lịch

	
	
	2
	Tiếng Việt
	436
	Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	437
	Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh (T2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	30
	Phòng tránh thương tích do bị ngã

	
	Chiều
	1
	GDTC
	59
	Động tác ném rổ 2 tay trước mặt (T1)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	30
	9. Em là học sinh lớp 1 (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	89
	Thiên nhiên tươi đẹp quê em (Tiết 1)

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	30
	Hát: Ngôi sao lấp lánh

	
	
	2
	Tiếng Việt
	438
	Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh (T3)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	439
	Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh (T4)

	
	
	4
	Toán
	146
	Luyện tập chung

	
	Chiều
	1
	TNXH
	59
	Bài 24: Tự bảo vệ mình (T1)

	
	
	2
	GDTC
	60
	Động tác ném rổ 2 tay trước mặt (T2)

	
	
	3
	Tiếng anh
	59
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	440
	Bài 5: Cây liễu dẻo dai (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	441
	Bài 5: Cây liễu dẻo dai (T2)

	
	
	3
	Toán
	147
	Xem giờ đúng trên đồng hồ (T1)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	442
	Bài 40: Dề và Súa (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	60
	Bài 24: Tự bảo vệ mình (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	443
	Ôn luyện Tiếng Việt

	
	
	3
	Tăng cường TV
	444
	Bài 40: Dề và Súa (T2)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	445
	Bài 5: Cây liễu dẻo dai (T3)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	446
	Bài 5: Cây liễu dẻo dai (T4)

	
	
	3
	Toán
	148
	Xem giờ đúng trên đồng hồ (T1)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	149
	Luyện tập Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	60
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	447
	Luyện tập, thực hành củng cố các KN (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	448
	Luyện tập, thực hành củng cố các KN (T2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	150
	Luyện tập Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	449
	Ôn luyện Tiếng Việt

	
	
	2
	Tăng cường TV
	450
	Bài 41: bản em rất đẹp (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	90
	Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới


